
STT Chi nhánh Số HĐBH Tên KH CMND Quà tặng

1 BA ĐÌNH xxxx0231 TRẦN THỊ THU CHUNG xxxx4607 1 tai nghe trị giá 300.000 VNĐ

2 BA ĐÌNH xxxx0254

NGUYỄN THỊ HƯƠNG 

LAN xxxx9555 1 tai nghe trị giá 300.000 VNĐ

3 BA ĐÌNH xxxx0229 LÊ THANH PHƯỚC xxxx0163 1 tai nghe trị giá 300.000 VNĐ

4 BA ĐÌNH xxxx0242 NGÔ THU HẰNG xxxx8782

01 loa Bluetooth trị giá 500.000 

VNĐ

5 BA ĐÌNH xxxx9866 CAO THỊ HOÀI ĐỨC xxxx9416 1 tai nghe trị giá 300.000 VNĐ

6 BA ĐÌNH xxxx0193 NGUYỄN HOÀNG MINH xxxx9469 1 tai nghe trị giá 300.000 VNĐ

7 BA ĐÌNH xxxx0195

NGUYỄN THỊ LAN 

PHƯƠNG xxxx5420

01 loa Bluetooth trị giá 500.000 

VNĐ

8 BA ĐÌNH xxxx9662 NGUYỄN THỊ NGỌC xxxx0159 1 tai nghe trị giá 300.000 VNĐ

9 BA ĐÌNH xxxx9754 TRẦN THỊ THANH TÂM xxxx0016 1 tai nghe trị giá 300.000 VNĐ

10 BẮC GIANG xxxx0107 HOÀNG THỊ YẾN xxxx7302 1 tai nghe trị giá 300.000 VNĐ

11 BÌNH TÂY xxxx9854 TRẦN NGÔ HẠ VY xxxx1701

01 loa Bluetooth trị giá 500.000 

VNĐ

12 BÌNH TÂY xxxx0141 LÊ TẤN BẢO xxxx3678

01 loa Bluetooth trị giá 500.000 

VNĐ

13 BÌNH TÂY xxxx0044 DƯƠNG BÌNH LONG xxxx4831 1 tai nghe trị giá 300.000 VNĐ

14

CHƯƠNG 

DƯƠNG xxxx0165 NGUYỄN THẾ UY xxxx0368

01 sạc dự phòng trị giá 

1.000.000 VNĐ

15

CHƯƠNG 

DƯƠNG xxxx0310

NGUYỄN THANH KIM 

HUỆ xxxx9526

01 sạc dự phòng trị giá 

1.000.000 VNĐ

16 ĐÀ NẴNG xxxx0121

PHẠM NGUYỄN THỊ 

THUYỀN xxxx8440 1 tai nghe trị giá 300.000 VNĐ

17 ĐÀ NẴNG xxxx9958 PHẠM CHÍ TRUNG xxxx0118 1 tai nghe trị giá 300.000 VNĐ

18 DAKLAK xxxx0021 NGUYỄN THỊ THU HIỀN xxxx8884 1 tai nghe trị giá 300.000 VNĐ

19 DAKLAK xxxx0213 H MÔRA NIÊ HĐƠK xxxx6661 1 tai nghe trị giá 300.000 VNĐ

20 ĐÔNG SÀI GÒN xxxx9921

NGUYỄN THỊ THANH 

PHƯƠNG xxxx8443 1 tai nghe trị giá 300.000 VNĐ

21 ĐÔNG SÀI GÒN xxxx0327 PHẠM THỊ HẢI ÂU xxxx0055 01 tai nghe trị giá 300.000 VNĐ

22 DUNG QUẤT xxxx9860 VÕ THỊ BÍCH VÂN xxxx7564 1 tai nghe trị giá 300.000 VNĐ

23 GIA ĐỊNH xxxx0653

NGUYỄN THỊ THANH 

KIỀU xxxx7806 01 tai nghe trị giá 300.000 VNĐ

24 HẠ LONG xxxx0432 VŨ CHÍ CƯỜNG xxxx9790 01 tai nghe trị giá 300.000 VNĐ

25 HÀ NAM xxxx9784 LẠI THỊ LAN xxxx0931 1 tai nghe trị giá 300.000 VNĐ
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26 HÀ NAM xxxx9820

NGUYỄN QUANG 

VƯỢNG xxxx6170 1 tai nghe trị giá 300.000 VNĐ

27 HÀ NAM xxxx9785 NGUYỄN NHƯ ĐỨC xxxx2285 1 tai nghe trị giá 300.000 VNĐ

28 HÀ NAM xxxx9807 PHẠM THỊ MINH HẰNG xxxx8463 1 tai nghe trị giá 300.000 VNĐ

29 HÀ NỘI xxxx0224 HỒ KIM MINH xxxx5892 1 tai nghe trị giá 300.000 VNĐ

30 HÀ NỘI xxxx0243

NGUYỄN THỊ THU 

HƯƠNG xxxx0576

01 loa Bluetooth trị giá 500.000 

VNĐ

31 HÀ NỘI xxxx0257 NGUYỄN THỊ NGỌC LAN xxxx8024 1 tai nghe trị giá 300.000 VNĐ

32 HÀ NỘI xxxx0255

NGUYỄN THỊ MINH 

CHÂU xxxx6275 1 tai nghe trị giá 300.000 VNĐ

33 HÀ NỘI xxxx0113 LÊ QUANG TRUNG xxxx0928

01 loa Bluetooth trị giá 500.000 

VNĐ

34 HÀ NỘI xxxx0081 PHẠM THỊ CHUYỆN xxxx9056 1 tai nghe trị giá 300.000 VNĐ

35 HÀ NỘI xxxx0151 NGUYỄN THỊ HIỀN xxxx7679 1 tai nghe trị giá 300.000 VNĐ

36 HÀ NỘI xxxx0596 NGUYỄN THỊ THU HẰNG xxxx0003 01 tai nghe trị giá 300.000 VNĐ

37 HẢI DƯƠNG xxxx1017 TRẦN VĂN CHUYỀN xxxx2919

01 loa bluetooth trị giá 500.000 

VNĐ

38 HẢI DƯƠNG xxxx1059 ĐỖ THỊ HUỆ xxxx4556 01 tai nghe trị giá 300.000 VNĐ

39 HẢI DƯƠNG xxxx1061

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG 

CHÂM xxxx2255 01 tai nghe trị giá 300.000 VNĐ

40 HẢI DƯƠNG xxxx1276 NGUYỄN THỊ THANH xxxx8936 01 tai nghe trị giá 300.000 VNĐ

41 HẢI DƯƠNG xxxx1282 LƯU THỊ HỒNG NHUNG xxxx0276 01 tai nghe trị giá 300.000 VNĐ

42 HẢI DƯƠNG xxxx1041 VŨ THỊ AN xxxx5505

01 sạc dự phòng trị giá 

1.000.000 VNĐ

43 HẢI DƯƠNG xxxx1042 NGUYỄN THỊ MAI xxxx1533 01 tai nghe trị giá 300.000 VNĐ

44 HẢI DƯƠNG xxxx1155 VŨ THỊ THOA xxxx5681

01 loa bluetooth trị giá 500.000 

VNĐ

45 HẢI DƯƠNG xxxx1038 HOÀNG THỊ NGA xxxx3335 01 tai nghe trị giá 300.000 VNĐ

46 HẢI DƯƠNG xxxx0479 NGUYỄN THỊ NGÂN xxxx1104 01 tai nghe trị giá 300.000 VNĐ

47 HẢI PHÒNG xxxx0248 TRẦN THỊ THÚY NGA xxxx0488 1 tai nghe trị giá 300.000 VNĐ

48 HỒ CHÍ MINH xxxx9954 HUỲNH THỊ NGỌC THẢO xxxx9264

01 sạc dự phòng trị giá 

1.000.000 VNĐ

49 HỒ CHÍ MINH xxxx0014 TRẦN THỊ THU HƯỜNG xxxx8831 1 tai nghe trị giá 300.000 VNĐ

50 HỒ CHÍ MINH xxxx0023 LÊ NGUYÊN HÒA xxxx3749 1 tai nghe trị giá 300.000 VNĐ
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51 HOÀNG MAI xxxx9968

NGUYỄN THỊ THÙY 

TRANG xxxx0525

01 dàn âm thanh trị giá 

3.800.000 VNĐ

52 HOÀNG MAI xxxx0091 VŨ THỊ THÚY xxxx3637 1 tai nghe trị giá 300.000 VNĐ

53 KHÁNH HÒA xxxx0071 TRẦN THỊ BẢO TRÂN xxxx9173 1 tai nghe trị giá 300.000 VNĐ

54 KHÁNH HÒA xxxx0187 ĐỖ THỊ KIM NGA xxxx8459 1 tai nghe trị giá 300.000 VNĐ

55 KON TUM xxxx9989 NGUYỄN HỮU SANG xxxx4524 1 tai nghe trị giá 300.000 VNĐ

56 LÂM ĐỒNG xxxx9960 NGUYỄN ĐÌNH LINH xxxx6051 1 tai nghe trị giá 300.000 VNĐ

57 LẠNG SƠN xxxx0087 TRIỆU THỊ YẾN xxxx9360

01 loa Bluetooth trị giá 500.000 

VNĐ

58 LẠNG SƠN xxxx0078 HOÀNG HỒNG DIỆP xxxx9287 1 tai nghe trị giá 300.000 VNĐ

59 MÓNG CÁI xxxx9904 PHẠM THỊ THÚY xxxx1178 1 tai nghe trị giá 300.000 VNĐ

60 MÓNG CÁI xxxx9782 LÊ ANH HẰNG xxxx8405 1 tai nghe trị giá 300.000 VNĐ

61 MÓNG CÁI xxxx9780 NGUYỄN THỊ THẠNH xxxx2295 1 tai nghe trị giá 300.000 VNĐ

62 MÓNG CÁI xxxx0168 TẠ THÀNH YÊN xxxx0291 01 tai nghe trị giá 300.000 VNĐ

63 MÓNG CÁI xxxx0169 PHẠM THỊ HÒA xxxx7883 01 tai nghe trị giá 300.000 VNĐ

64 NAM SÀI GÒN xxxx9913 LÊ PHƯƠNG LINH xxxx9015 1 tai nghe trị giá 300.000 VNĐ

65 NHA TRANG xxxx9943 PHẠM THỊ THU CÚC xxxx5787 1 tai nghe trị giá 300.000 VNĐ

66 PHÚ YÊN xxxx0111 VÕ THỊ PHƯƠNG HỒNG xxxx3198 1 tai nghe trị giá 300.000 VNĐ

67 QUẢNG BÌNH xxxx0110 NGUYỄN HỮU TÝ xxxx2393 1 tai nghe trị giá 300.000 VNĐ

68 QUẢNG NAM xxxx0099 ĐỖ THỊ NHƯ QUỲNH xxxx9887 1 tai nghe trị giá 300.000 VNĐ

69 QUẢNG NAM xxxx1097 LÊ MINH TUẤN xxxx0772

01 loa bluetooth trị giá 500.000 

VNĐ

70 QUẢNG NGÃI xxxx0070 PHAN HOÀNG ĐỊNH xxxx9995 1 tai nghe trị giá 300.000 VNĐ

71 QUẢNG NGÃI xxxx0019 TRẦN VĂN TÂM xxxx7004 1 tai nghe trị giá 300.000 VNĐ

72 QUẢNG NINH xxxx0136 VŨ QUANG ĐỨC xxxx9086 1 tai nghe trị giá 300.000 VNĐ

73 SÀI THÀNH xxxx9794

TRẦN THỊ PHƯƠNG 

THẢO xxxx1687 1 tai nghe trị giá 300.000 VNĐ

74 SỞ GIAO DỊCH xxxx9863 LƯƠNG THỊ PHƯƠNG xxxx7269 1 tai nghe trị giá 300.000 VNĐ

75 SỞ GIAO DỊCH xxxx0261 TRẦN QUANG CHÍNH xxxx1783

01 loa Bluetooth trị giá 500.000 

VNĐ

76 SỞ GIAO DỊCH xxxx0001 LÊ ANH PHƯƠNG xxxx2054 1 tai nghe trị giá 300.000 VNĐ

77 SỞ GIAO DỊCH xxxx0040 NGUYỄN THỊ DUNG xxxx6960 1 tai nghe trị giá 300.000 VNĐ

78 SỞ GIAO DỊCH xxxx1336

NGUYỄN THỊ THU 

HƯƠNG xxxx1454 01 tai nghe trị giá 300.000 VNĐ

79 SỞ GIAO DỊCH xxxx0651 LÊ THỊ HẢI PHƯỢNG xxxx7323 01 tai nghe trị giá 300.000 VNĐ

80 SỞ GIAO DỊCH xxxx1013 NGUYỄN THỊ LINH xxxx1732 01 tai nghe trị giá 300.000 VNĐ

81 SỞ GIAO DỊCH xxxx0965 NGUYỄN THỊ NHƯ xxxx9492 01 tai nghe trị giá 300.000 VNĐ
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82 SỞ GIAO DỊCH xxxx1096 PHẠM THỊ DỊU xxxx1082 01 tai nghe trị giá 300.000 VNĐ

83 SỞ GIAO DỊCH xxxx0331

NGUYỄN THỊ TUYẾT 

MINH xxxx4470

01 loa bluetooth trị giá 500.000 

VNĐ

84 TÂN ĐỊNH xxxx1021 LÊ NGỌC HIẾU xxxx4878

01 loa bluetooth trị giá 500.000 

VNĐ

85 TÂY SÀI GÒN xxxx0519 NGUYỄN HỮU KHA xxxx7498

01 loa bluetooth trị giá 500.000 

VNĐ

86 THÁI BÌNH xxxx0025 TẠ THỊ KIM CHUNG xxxx8678 1 tai nghe trị giá 300.000 VNĐ

87 THÁI BÌNH xxxx0028 PHẠM THỊ GIANG CHÂU xxxx2855 1 tai nghe trị giá 300.000 VNĐ

88 THÁI BÌNH xxxx9996 TRẦN THỊ MAI TRANG xxxx8727 1 tai nghe trị giá 300.000 VNĐ

89 THÁI BÌNH xxxx0089 ĐINH VĂN TÀI xxxx0773 1 tai nghe trị giá 300.000 VNĐ

90 THÁI BÌNH xxxx0037 ĐẶNG THỊ THU TRANG xxxx9122 1 tai nghe trị giá 300.000 VNĐ

91 THÁI BÌNH xxxx0090 ĐỖ DUY SƠN xxxx2422 1 tai nghe trị giá 300.000 VNĐ

92 THÁI BÌNH xxxx0186 VŨ THỊ HỒNG NGỌC xxxx3703 1 tai nghe trị giá 300.000 VNĐ

93 THÁI BÌNH xxxx0022 HOÀNG MINH HẬU xxxx4883 1 tai nghe trị giá 300.000 VNĐ

94 THÁI BÌNH xxxx9998 TRẦN THỊ LAN ANH xxxx4835 1 tai nghe trị giá 300.000 VNĐ

95 THĂNG LONG xxxx0108 CHỬ THỊ THÙY DƯƠNG xxxx1073 1 tai nghe trị giá 300.000 VNĐ

96 THĂNG LONG xxxx0011 TRẦN THỊ THANH HOA xxxx0026 1 tai nghe trị giá 300.000 VNĐ

97 THĂNG LONG xxxx1172 VŨ VĂN LÝ xxxx3051 01 tai nghe trị giá 300.000 VNĐ

98 THĂNG LONG xxxx1176 ĐỖ THỊ MINH LOAN xxxx9703 01 tai nghe trị giá 300.000 VNĐ

99 THÀNH CÔNG xxxx0226 VŨ THỊ THU AN xxxx2334 1 tai nghe trị giá 300.000 VNĐ

100 THÀNH CÔNG xxxx0191 LÊ TRUNG DŨNG xxxx7786

01 loa Bluetooth trị giá 500.000 

VNĐ

101 THÀNH CÔNG xxxx0163 PHẠM THỊ YẾN xxxx3725 01 tai nghe trị giá 300.000 VNĐ

102 THÀNH CÔNG xxxx0683 NGUYỄN TRÀ MY xxxx2873 01 tai nghe trị giá 300.000 VNĐ

103 THÀNH CÔNG xxxx0663 DƯƠNG THỊ THU xxxx0002

01 loa bluetooth trị giá 500.000 

VNĐ

104 THÀNH CÔNG xxxx1334 ĐÀO THỊ THANH NGỌC xxxx2331 01 tai nghe trị giá 300.000 VNĐ

105 THÀNH CÔNG xxxx0986 NGUYỄN THỊ THU xxxx2657 01 tai nghe trị giá 300.000 VNĐ

106 THÀNH CÔNG xxxx1388 TRẦN THỊ THÚY xxxx0781

01 loa bluetooth trị giá 500.000 

VNĐ

107 THÀNH CÔNG xxxx0620 TRẦN THỊ NHƯ NGUYỆT xxxx2721 01 tai nghe trị giá 300.000 VNĐ
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108 THÀNH CÔNG xxxx0672 NGUYỄN THỊ THANH HÀ xxxx7022 01 tai nghe trị giá 300.000 VNĐ

109 THÀNH CÔNG xxxx1165

TRẦN THỊ PHƯƠNG 

THẢO xxxx0140 01 tai nghe trị giá 300.000 VNĐ

110 THÀNH CÔNG xxxx1386 PHẠM THỊ TÌNH xxxx5251 01 tai nghe trị giá 300.000 VNĐ

111 THÀNH CÔNG xxxx0544 HÀ THU ANH xxxx6063

01 sạc dự phòng trị giá 

1.000.000 VNĐ

112 THÀNH CÔNG xxxx0560 PHẠM VĂN TAM xxxx7632 01 tai nghe trị giá 300.000 VNĐ

113 THÀNH CÔNG xxxx0342 ĐỖ THỊ VIỆT HIỀN xxxx7732

01 loa bluetooth trị giá 500.000 

VNĐ

114 THÀNH CÔNG xxxx1110 THÁI THỊ VIỆT TRINH xxxx9430

01 loa bluetooth trị giá 500.000 

VNĐ

115 THÀNH CÔNG xxxx0275

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG 

LIÊN xxxx9855

01 sạc dự phòng trị giá 

1.000.000 VNĐ

116 THÀNH CÔNG xxxx0523 LỘC THỊ GIỚI xxxx0191

01 loa bluetooth trị giá 500.000 

VNĐ

117 THANH HÓA xxxx0045 NGUYỄN VĂN HƯNG xxxx3440 1 tai nghe trị giá 300.000 VNĐ

118 THANH HÓA xxxx0050 PHẠM THỊ THẢO xxxx1414 1 tai nghe trị giá 300.000 VNĐ

119 THANH HÓA xxxx0209 NGUYỄN TRẦN THANH xxxx7296 1 tai nghe trị giá 300.000 VNĐ

120 THANH HÓA xxxx0262 TÔN VIẾT NAM xxxx8938 1 tai nghe trị giá 300.000 VNĐ

121 THANH XUÂN xxxx0086

NGUYỄN THỊ HỒNG 

XIÊM xxxx1306

01 loa Bluetooth trị giá 500.000 

VNĐ

122 THANH XUÂN xxxx0192 ĐỒNG THỊ NGỌC ÁNH xxxx0434 1 tai nghe trị giá 300.000 VNĐ

123 THANH XUÂN xxxx0131 VŨ THỊ THU HƯƠNG xxxx5494

01 loa Bluetooth trị giá 500.000 

VNĐ

124 THANH XUÂN xxxx0735 TRẦN HẢI ĐƯỜNG xxxx7222 01 tai nghe trị giá 300.000 VNĐ

125 THANH XUÂN xxxx0276 HOÀNG THỊ HẢI YẾN xxxx8165 01 tai nghe trị giá 300.000 VNĐ

126 THANH XUÂN xxxx0772

NGUYỄN THỊ KIM 

HƯƠNG xxxx7750 01 tai nghe trị giá 300.000 VNĐ

127 THANH XUÂN xxxx0566

NGUYỄN THỊ THỦY 

CHINH xxxx5615

01 loa bluetooth trị giá 500.000 

VNĐ

128 THANH XUÂN xxxx0736 NGUYỄN THỊ TÚ LIÊM xxxx4371 01 tai nghe trị giá 300.000 VNĐ

129 THANH XUÂN xxxx0738 NGUYỄN THỊ MINH HUỆ xxxx3056 01 tai nghe trị giá 300.000 VNĐ

130 THANH XUÂN xxxx0734 NGUYỄN THỊ NGA xxxx1522 01 tai nghe trị giá 300.000 VNĐ

131 THỦ THIÊM xxxx9926 ĐÀO VĂN KHÔI xxxx6230 1 tai nghe trị giá 300.000 VNĐ
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132 THỦ THIÊM xxxx9889 TRẦN THÁI DIỄM KIỀU xxxx3282 1 tai nghe trị giá 300.000 VNĐ

133 VĨNH PHÚC xxxx1115 CÔNG THỊ THÙY DUNG xxxx3701 01 tai nghe trị giá 300.000 VNĐ

134 VĨNH PHÚC xxxx1337 BÙI TƯỜNG VÂN xxxx7636 01 tai nghe trị giá 300.000 VNĐ

135 VĨNH PHÚC xxxx1121 NGUYỄN VĂN VINH xxxx1235

01 loa bluetooth trị giá 500.000 

VNĐ

136 VŨNG TÀU xxxx1371 NGUYỄN THỊ THU HÀ xxxx9657 01 tai nghe trị giá 300.000 VNĐ
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